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UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 3174/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


Hải Phòng, ngày 03 tháng 12 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành bổ sung tiêu chuẩn, định mức về máy móc, thiết bị 
chuyên dùng ngành Y tế Hải Phòng năm 2018
 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6//2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;  
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;
Căn cứ Công văn số 1787/BYT-TB-CT ngày 02/4/2018 của Bộ Y tế triển khai nội dung xây dựng định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng theo Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg; Công văn số 6187/BYT-TB-CT ngày 18/10/2018 của Bộ Y tế về việc định mức trang thiết bị y tế chuyên dùng đợt 1 năm 2018 của ngành Y tế Hải Phòng;
Căn cứ Quyết định số 3174/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức về máy móc, thiết bị chuyên dùng ngành Y tế Hải Phòng năm 2018;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Công văn số 2971/SYT-VP ngày 29/11/2018; Sở Tài chính tại Công văn số 3399/STC-GCS ngày 11/12/2018 về việc bổ sung trang thiết bị từ nguồn Dự án Phòng, chống Lao quốc gia cho Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hải Phòng,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành bổ sung tiêu chuẩn, định mức về máy móc, thiết bị chuyên dùng ngành Y tế Hải Phòng năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định số 3174/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố cho Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hải Phòng áp dụng để tiếp nhận thiết bị từ nguồn Dự án phòng chống Lao quốc gia, cụ thể như sau:
1. Kính hiển vi 2 mắt đèn Led: 01 chiếc.

2. Tủ an toàn sinh học cấp I:   01 chiếc.
3. Tủ an toàn sinh học cấp II: 01 chiếc.


Điều 2. Giao Sở Tài chính, Sở Y tế hướng dẫn thực hiện Quyết định này. 
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Y tế và Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	

	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Lê Khắc Nam


	PHỤ LỤC

	(Kèm theo Quyết định số:  3174/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2018
 của Ủy ban nhân dân thành phố)

	TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC VỀ MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG NGÀNH Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NĂM 2018

	
	
	
	

	TT
	Tên máy móc, thiết bị chuyên dùng
	ĐVT
	Định mức 

	I
	BỆNH VIỆN KIẾN AN
	 
	 

	1
	Bộ nội soi TMH
	Bộ
	2

	2
	Monitor sản khoa
	Cái
	6

	3
	Dopler nghe tim thai
	Cái
	7

	4
	Monitor 5 thông số
	Cái
	50

	5
	Dao mổ điện dùng cho khoa Phụ khoa
	Cái
	2

	6
	Đèn đặt nội khí quản khó có màn hình
	Cái
	3

	7
	Hệ thống nội soi Phẫu thuật
	Bộ
	6

	8
	Máy phân tích nhóm máu tự động
	Cái
	3

	9
	Máy định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ
	Cái
	2

	10
	Hotler Điện tim
	Cái
	1

	11
	Hotler Huyết áp
	Cái
	1

	12
	Máy chụp cắt lớp vi tính xoăn ốc toàn thân 128 lát cắt
	Hệ thống
	1

	13
	Máy tán sỏi Laser
	Hệ thống
	1

	14
	Máy chụp cắt lớp 32 lát cát
	Hệ thống
	1

	15
	Máy lọc máu liên tục
	Cái
	3

	II
	BỆNH VIỆN PHỤ SẢN
	 
	 

	1
	Bàn khám sản (điều khiển điện thủy lực)
	Cái
	30

	2
	Bàn đẻ (điều khiển điện thủy lực)
	Cái
	20

	3
	Bàn phẫu thuật
	Cái
	16

	4
	Bình trữ phôi
	Cái
	15

	5
	Bơm hút chân không
	Cái
	3

	6
	Bơm tiêm điện
	Cái
	50

	7
	Cân phân tích
	Cái
	3

	8
	Cassette film số chụp x quang nhũ ảnh
	Cái
	5

	9
	Chamber for IVF
	Cái
	2

	10
	Dao mổ điện cao tần
	Cái
	7

	11
	Đầu dò thai đôi máy theo dõi sản khoa
	Cái
	20

	12
	Đèn chiếu vàng da
	Cái
	60

	13
	Đèn mổ di động
	Cái
	3

	14
	Đèn mổ treo trần
	Cái
	15

	15
	Đèn soi ối
	Cái
	6

	16
	Giường bệnh nhân
	Cái
	600

	17
	Giường hồi sức cấp cứu
	Cái
	10

	18
	Giường sưởi ấm trẻ sơ sinh
	Cái
	10

	19
	Hệ thống CR, máy in phim khô
	Cái
	1

	20
	Hệ thống hấp tiệt chùng
	Hệ thống
	4

	21
	Hệ thống Laser vi phẫu
	Cái
	3

	22
	Hệ thống lưu trữ hình ảnh (PAC)
	Hệ thống
	1

	23
	Hệ thống phẫu thuật nội soi sản phụ khoa
	Hệ thống
	5

	24
	Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng, sản
 phụ khoa, buồng tử cung cắt lưỡng cực
	Hệ thống
	2

	25
	Hệ thống Real-time PCR
	Cái
	2

	26
	Kính hiển vi dùng cho kỹ thuật Karyotyping
	Cái
	2

	27
	Kính hiển vi quang học 02 mắt
	Cái
	10

	28
	Kính hiển vi soi ngược
	Cái
	5

	29
	Lồng ấp sơ sinh
	Cái
	20

	30
	Máy C-Arm
	Cái
	1

	31
	Máy cắt bệnh phẩm qua đường nội soi
	Cái
	3

	32
	Máy cắt lạnh
	Cái
	2

	33
	Máy cất nước 2 lần
	Cái
	2

	34
	Máy cắt tiểu bản
	Cái
	2

	35
	Máy chụp ảnh gel điện di
	Cái
	2

	36
	Máy điện di ngang và bộ nguồn
	Cái
	2

	37
	Máy đo nhĩ lượng
	Cái
	2

	38
	Máy đo nồng độ Bilirubin
	Cái
	2

	39
	Máy đo nồng độ DNA
	Cái
	1

	40
	Máy đo thính lực
	Cái
	2

	41
	Máy đốt cổ tử cung bằng laser
	Cái
	2

	42
	Máy đốt cổ tử cung bằng phương pháp áp lạnh
	Cái
	2

	43
	Máy đốt điện 
	Cái
	5

	44
	Máy gây mê kèm thở
	Cái
	10

	45
	Máy ghi điện tim 6 cần
	Cái
	5

	46
	Máy giải trình tự gen
	Cái
	1

	47
	Máy giặt công nghiệp
	Cái
	7

	48
	Máy hút dịch các loại
	Cái
	30

	49
	Máy in ảnh nhiệt đen trắng
	Cái
	19

	50
	Máy in ảnh nhiệt màu
	Cái
	10

	51
	Máy lắc tiểu cầu
	Cái
	4

	52
	Máy lắc vortex
	Cái
	5

	53
	Máy lazer CO2
	Cái
	2

	54
	Máy ly tâm
	Cái
	17

	55
	Máy nghe tim thai doppler
	Cái
	20

	56
	Máy nhân gen tốc độ cao có chức năng Gradient PCR
	Cái
	1

	57
	Máy sấy dụng cụ 250 độ C
	Cái
	10

	58
	Máy siêu âm 5D
	Cái
	5

	59
	Máy siêu âm đàn hồi mô
	Cái
	1

	60
	Máy siêu âm Doppler màu
	Cái
	5

	61
	Máy siêu âm màu 4D
	Cái
	5

	62
	Máy soi cổ tử cung
	Cái
	6

	63
	Máy soi cổ tử cung
	Cái
	6

	64
	Máy ủ nhiệt
	Cái
	2

	65
	Máy x quang tăng sáng truyền hình
	Bộ
	1

	66
	Máy xử lý mô tự động 
	Cái
	2

	67
	Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số 
	Cái
	50

	68
	Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số
	Cái
	20

	69
	Monitor theo dõi sản khoa
	Cái
	30

	70
	Monitor trung tâm 
	Hệ thống
	2

	71
	Nồi hấp các loại 
	Cái
	5

	72
	Tủ an toàn sinh học cấp 2 
	Cái
	3

	73
	Tủ bảo quản hóa chất
	Cái
	4

	74
	Tủ bảo quản vacxin chuyên dụng
	Cái
	2

	75
	Tủ cấy Tri gas (2 đường CO2, 1 đường N2)
	Cái
	5

	76
	Tủ lạnh âm sâu
	Cái
	5

	77
	Tủ thao tác có bệ sưởi (02 chỗ)
	Bộ
	3

	78
	Tủ thao tác PCR
	Cái
	2

	79
	Tủ trữ máu
	Cái
	3

	80
	Máy theo dõi sản khoa
	Cái
	10

	81
	Mô hình đào tạo thực hành chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh
	Mô hình
	1

	III
	BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ  TRUYỀN
	 
	 

	1
	Máy siêu âm màu 3 chiều
	Cái
	2

	2
	Máy siêu âm điều trị
	Cái
	6

	3
	Máy chuẩn đoán điện thần kinh cơ
	Cái
	1

	4
	Máy sấy quần áo
	Cái
	4

	5
	Máy nội soi Tai - Mũi - Họng
	Cái
	2

	6
	Máy phân tích sinh hóa tự động
	Cái
	4

	7
	Máy siêu âm màu 4 chiều 
	Cái
	2

	8
	Máy hút đờm
	Cái
	6

	p
	Máy lazer  nội mạch
	Cái
	30

	10
	Máy tạo ôxy di động
	Cái
	3

	11
	Máy trung tần
	Cái
	40

	12
	Hệ thống phát số tự động
	Cái
	1

	13
	Bảng thị lực
	Cái
	3

	14
	Bộ dụng cụ chính chắp lẹo
	Bộ
	2

	15
	Bộ dụng cụ ép mi
	Bộ
	2

	16
	Bộ dụng cụ thang lò xo
	Bộ
	2

	17
	Bộ dụng cụ thông lệ đạo
	Bộ
	2

	18
	Bộ thử kính
	Cái
	4

	19
	Đèn soi đáy mắt
	Cái
	8

	20
	Máy đo khúc xạ 
	Cái
	3

	21
	Máy đo nhãn áp Mackalov
	Cái
	2

	22
	Máy sinh hiển vi khám
	Cái
	2

	23
	Bảng chữ cái
	Cái
	6

	24
	Bảng đen
	Cái
	6

	25
	Bục thang gỗ
	Cái
	2

	26
	Ghế tập cơ đùi
	Cái
	2

	27
	Bi lăn tay, sỏi
	Cái
	6

	28
	Lò xo tay
	Cái
	4

	29
	Con lăn 
	Cái
	8

	30
	Khung quay khớp vai
	Cái
	3

	31
	Tạ 1 kg
	Cái
	10

	32
	Tạ 2 kg
	Cái
	10

	33
	Thang tường
	Cái
	2

	34
	Thanh song song đi tập
	Cái
	2

	35
	Bộ ròng rọc trợ giúp
	Cái
	6

	36
	Nạng khung đi tập
	Cái
	8

	37
	Xe đạp phục hồi chức năng
	Cái
	8

	38
	Giường làm thủ thuật
	Cái
	10

	39
	Dụng cụ tập ăn
	Cái
	6

	40
	Gậy chống Inox
	Cái
	10

	41
	Gương chỉnh dáng đi
	Cái
	4

	42
	Xà đơn đa năng
	Cái
	4

	43
	Máy vật lý trị liệu đa năng doctor home
	Cái
	30

	44
	Hệ thống nội soi Tai - Mũi - Họng
	Hệ thống
	2

	45
	Máy điều trị kết hợp siêu âm đa tần số và điều trị liệu đa năng
	Cái
	2

	IV
	 BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
	 
	 

	1
	Máy điện tim 6 cần
	Cái
	1

	2
	Máy xét nghiệm nước tiểu 11TS
	Cái
	2

	3
	Máy châm cứu không dùng kim 
	Cái
	2

	4
	Nồi hấp tiệt trùng
	Cái
	2

	5
	Máy điện xung kết hợp siêu âm đa năng Doctor home
	Cái
	10

	6
	Máy xét nghiệm nước tiểu
	Cái
	2

	7
	Máy điện tim 6 kênh
	Cái
	2

	V
	BỆNH VIỆN TÂM THẦN
	 
	 

	1
	Máy siêu âm doppler xuyên sọ
	Cái
	4

	2
	Máy siêu âm, máy siêu âm điều trị
	Cái
	3

	3
	Máy siêu âm màu
	Cái
	3

	4
	Máy li tâm
	Cái
	4

	5
	Máy xét nghiệm sinh hóa máu
	Cái
	4

	6
	Máy điện não 
	Cái
	4

	7
	Máy điện tim
	Cái
	4

	8
	Tủ sấy
	Cái
	10

	9
	Nồi hấp ướt 50L
	Cái
	6

	10
	Máy điện châm
	Cái
	10

	11
	Máy kích thích từ xuyên sọ
	Cái
	2

	12
	Máy kích thích thần kinh (điện cơ)
	Cái
	4

	13
	Máy điện tim 6 cần, máy phá rung tim
	Cái
	4

	14
	Máy sắc thuốc đông y
	Cái
	2

	15
	Hệ thống lấy số tự động
	Hệ thống
	1

	16
	Máy kích thích từ trường xuyên sọ
	Hệ thống
	2

	17
	Nồi hấp ướt 60 lít
	Cái
	1

	VI
	BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI
	 
	 

	1
	Dàn máy xét nghiệm Elisabán tự động
	Cái
	2

	2
	Máy phân tích miện dịch huỳnh quang Ramp 200
	Cái
	1

	3
	Máy xét nghiệm sinh học phân tử tự động
	Cái
	1

	4
	Máy thở chức năng cao
	Hệ thống
	3

	5
	Máy hút dịch
	Cái
	5

	VII
	BỆNH VIỆN TRẺ EM
	 
	 

	1
	Bể ổn nhiệt 0-100 độ C
	Cái
	3

	2
	Bể ổn nhiệt 37 độ C
	Cái
	2

	3
	Bể ổn nhiệt lạnh
	Cái
	2

	4
	Bình chứa dịch
	Cái
	50

	5
	Bình làm ẩm oxy
	Cái
	250

	6
	Bộ HS sơ sinh liên hòa
	Cái
	10

	7
	Bộ hút dịch treo tường
	Cái
	100

	8
	Bơm tiêm điện
	Cái
	600

	9
	Bồn rửa tay vô trùng 2 vòi
	Cái
	20

	10
	Cân kỹ thuật chính xác Mettler Toledo
	Cái
	5

	11
	Dàn khí dung
	Cái
	20

	12
	Đèn Cla
	Cái
	15

	13
	Đèn cực tím
	Cái
	40

	14
	Đèn đặt nội khí quản
	Cái
	30

	15
	Đèn đọc phim
	Cái
	30

	16
	Đèn hồng ngoại
	Cái
	15

	17
	Đèn mổ di động
	Cái
	10

	18
	Đèn phẫu thuật viên
	Cái
	5

	19
	Máy soi ven (đèn soi ven)
	Cái
	30

	20
	Đèn tiểu phẫu
	Cái
	15

	21
	Detector Máy chụp X-quang DR 
	Bộ
	3

	22
	Dụng cụ phẫu thuật
	Bộ
	5

	23
	Dụng cụ phẫu thuật nội soi lồng ngực
	Bộ
	3

	24
	Dụng cụ phẫu thuật nội soi tim mạch
	Bộ
	3

	25
	Giường bệnh nhân đa năng điều khiển điện
	Cái
	200

	26
	Hệ thống CT cắt lớp vi tính 64 dãy trở lên
	Hệ thống
	2

	27
	Hệ thống nội soi phẫu thuật Full HD
	Hệ thống
	3

	28
	Hệ thống đường ống cấp khí y tế
	Hệ thống
	5

	29
	Hệ thống máy chụp X-quang DR
	Hệ thống
	5

	30
	Kính hiển vi các loại
	Cái
	20

	31
	Kính hiển vi có Camera
	Cái
	5

	32
	Máy đo SPO2 cầm tay
	Cái
	50

	33
	Máy cấy định danh vi khuẩn và làm kháng đồ tự động
	Hệ thống
	2

	34
	Máy cấy máu
	Cái
	3

	35
	Máy điện châm
	Cái
	20

	36
	Máy gây mê kèm thở
	Chiếc
	10

	37
	Máy hấp ướt
	Cái
	10

	38
	Máy Holter có điện tim
	Cái
	5

	39
	Máy in tem và phần mềm quản lý TB
	Cái
	2

	40
	Máy khoan hơi
	Cái
	5

	41
	Máy khử khuẩn không khí treo tường
	Cái
	50

	42
	Máy ly tâm để bàn
	Cái
	10

	43
	Máy li tâm không dùng chổi than
	Cái
	10

	44
	Máy phân tích nước tiểu tự động
	Cái
	2

	45
	Máy siêu âm màu 4 chiều Doppler xuyên sọ
	Cái
	2

	46
	Máy sinh hóa miễn dịch
	Hệ thống
	3

	47
	Máy tạo nhịp tim
	Cái
	3

	48
	Máy thăm dò thức ăn đông máu
	Cái
	3

	49
	Máy thở chức năng cao
	Hệ thống
	10

	50
	Máy truyền dịch và truyền máu
	Cái
	6

	51
	Máy xét ngiệm huyết học tự động
	Cái
	5

	52
	Máy xét nghiệm sinh hóa máu
	Cái
	5

	53
	Monitor 5 thông số
	Cái
	40

	54
	Monitor 6 thông số
	Cái
	30

	55
	Monitor 7 thông số
	Cái
	5

	56
	Monitor 8 thông số
	Cái
	10

	57
	Monitor theo dõi độ sâu gây mê và độ giãn cơ
	Cái
	2

	58
	Ống soi phế quản mềm các cỡ dùng cho HT nội soi hô hấp
	Cái
	3

	59
	Tủ an toàn sinh học
	Cái
	6

	60
	Tủ bảo quản
	Cái
	10

	61
	Tủ lạnh trữ máu
	Cái
	5

	62
	Tủ sấy khử khuẩn dụng cụ, ống plastic
	Cái
	2

	63
	Tủ sấy thuốc đông y
	Cái
	2

	64
	Van khí dung
	Cái
	30

	65
	Máy vùi đúc mô tự động
	Cái
	2

	66
	Máy giặt đồ vải 50 kg trở lên
	Cái
	5

	67
	Mô hình đào tạo thực hành hồi sức trẻ sơ sinh
	Mô hình
	1

	VIII
	 BỆNH VIỆN MẮT
	 
	 

	1
	Kính hiển vi khám bệnh 
	Cái
	10

	2
	Bảng thử  thị lực điện tử
	Cái
	6

	3
	Nhãn áp kế
	Cái
	10

	4
	Máy đo khúc xạ tự động
	Cái
	3

	5
	Bộ thử kính
	Bộ
	10

	6
	Đèn soi đáy mắt
	Cái
	6

	7
	Kính soi góc tiền phòng
	Cái
	6

	8
	Kính soi đáy mắt trực tiếp
	Cái
	6

	9
	Kính hiển vi phẫu thuật
	Cái
	2

	10
	Tủ sấy dụng cụ tiểu phẫu
	Cái
	4

	11
	Bộ dụng cụ tiểu phẫu
	Bộ 
	10

	12
	Đèn gù
	Cái
	6

	13
	Bàn khám hoặc làm thủ thuật 
	Cái
	6

	14
	Thiết bị hấp ướt
	Cái
	2

	15
	Tủ an toàn sinh học
	Cái
	1

	16
	Tủ lạnh 
	Cái
	1

	17
	Máy li tâm 
	Cái
	2

	18
	Máy định lượng NT
	Cái
	2

	19
	Kinh hiển vi 
	Cái
	1

	20
	Máy siêu âm  Inmertion
	Cái
	2

	21
	Kính hiển vi khám bệnh 
	Cái
	10

	22
	Bảng thử  thị lực điện tử
	Cái
	6

	23
	Nhãn áp kế
	Cái
	10

	24
	Bộ thử kính
	Bộ
	10

	25
	Đèn soi đáy mắt
	Cái
	6

	26
	Kính soi góc tiền phòng
	Cái
	6

	27
	Kính soi đáy mắt trực tiếp
	Cái
	6

	28
	Bàn phẫu thuật điều khiển tự động 
	Cái
	6

	29
	Bộ dụng cụ PT  Cắt dịch kính
	Cái
	2

	30
	Bộ dụng cụ PT PHACO
	Cái
	10

	31
	Bộ dụng cụ PT Thủy tinh thể ngoài bao
	Cái
	4

	32
	Bộ dụng cụ PT Glaucoma
	Cái
	4

	33
	Bộ dụng cụ PT Mộng
	Cái
	6

	34
	Bộ dụng cụ PT Quặm
	Cái
	4

	35
	Máy sinh hóa máu tự động 
	Cái
	2

	36
	Máy huyết học tự động 20 thông số 
	Cái
	2

	37
	Máy đo KX giác mạc
	Cái
	2

	38
	Máy đo thị trường
	Cái
	1

	39
	Máy rửa phim số hóa
	Cái
	1

	40
	Kính hiển vi phẫu thuật  
	Cái
	6

	41
	Máy phẫu thuật  PHACO
	Cái
	4

	42
	Máy nén khí 
	Cái
	2

	43
	Hệ thống khí oxy và khí nén
	Hệ thống
	2

	
44


	TB khử khuẩn DC nhanh
	Cái
	3

	45
	Hệ thống lọc nước PT
	Cái
	4

	46
	Máy sấy đồ vải công nghiệp
	Cái
	2

	IX
	 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THỦY NGUYÊN
	 
	 

	1
	Máy trợ thở
	Cái
	6

	2
	Máy điện tim đồ
	Cái
	16

	3
	Bơm tiêm điện
	Cái
	50

	4
	Máy truyền dịch
	Cái
	40

	5
	Máy phá dung tạo nhịp tim
	Cái
	3

	6
	Máy Monitor theo dõi CNS bệnh nhân
	Cái
	30

	7
	Máy trợ thở CPAP chạy điện, không xâm nhập
	Cái
	6

	8
	Giường cấp cứu đa năng
	Cái
	30

	9
	Đèn điều trị vàng da sơ sinh
	Cái
	8

	10
	Lồng ấp sơ sinh
	Cái
	3

	11
	Ghế máy nha khoa
	Cái
	8

	12
	Máy chụp X Quang răng
	Cái
	3

	13
	Máy sinh hiển vi
	Cái
	3

	14
	Máy đo khúc xạ
	Cái
	3

	15
	Dây soi đại tràng video
	Cái
	3

	16
	Máy đo độ loãng xương
	Cái
	2

	17
	Máy ly tâm
	Cái
	6

	18
	Tủ sấy
	Cái
	18

	19
	Kính hiển vi
	Cái
	4

	20
	Máy đo độ đông máu, cầm tay.
	Cái
	3

	21
	Máy XN điện giải
	Cái
	3

	22
	Máy XN nước tiểu
	Cái
	6

	23
	Máy XN huyết học
	Cái
	8

	24
	Nồi hấp tiệt trùng áp lực cao
	Cái
	12

	25
	Máy XN đường máu HbA1C
	Cái
	3

	26
	Máy đo nồng độ cồn trong hơi thở
	Cái
	3

	27
	Máy XN đông máu
	Cái
	3

	28
	Đèn mổ di động 
	Cái
	8

	29
	Máy hút dịch
	Cái
	30

	30
	Máy hút dịch trẻ em
	Cái
	10

	31
	Đèn mổ treo trần
	Cái
	6

	32
	Dao mổ điện cao tần
	Cái
	8

	33
	Hệ thống rửa tay 2 phẫu thuật viên
	Cái
	6

	34
	Tủ ấm 37 - 60°C, 57 lit
	Cái
	6

	35
	Khoan xương điện
	Cái
	4

	36
	Máy hút áp lực thấp
	Cái
	8

	37
	Thiết bị tập PHCN cho khớp gối
	Cái
	4

	38
	Máy điều trị trung tần Đông Á
	Cái
	40

	39
	Máy đạp chân
	Cái
	4

	40
	Máy kéo dãn cột sống
	Cái
	5

	41
	Nồi nấu Parafin
	Cái
	3

	42
	Ghế tập cơ đùi
	Cái
	3

	43
	Máy điều trị bằng sóng xung kích xuyên tâm
	Cái
	3

	44
	Máy Holter điện tim 24h
	Cái
	6

	45
	Máy monitor theo dõi sản khoa
	Cái
	15

	46
	Máy monitor theo dõi sản khoa 2 chức năng
	Cái
	10

	47
	Máy soi CTC
	Cái
	3

	48
	Máy dopler tim thai
	Cái
	6

	49
	Máy phun dung dịch khử trùng phòng mổ
	Cái
	4

	50
	Máy rửa phim bán tự động
	Cái
	3

	51
	Máy cắt đốt cao tần
	Cái
	4

	52
	Máy điện châm đa năng không dùng kim
	Cái
	5

	53
	Máy tập vận động thụ động
	Cái
	5

	54
	Tủ sấy Paraffin 25 khay
	Cái
	2

	55
	Máy Laser CO2 trị liệu
	Cái
	2

	56
	Máy hút mùi 
	Cái
	1

	57
	Máy Laser YAG
	Cái
	2

	58
	Máy Acthyderm
	Cái
	2

	59
	Máy chụp phân tích da mặt
	Cái
	2

	60
	Máy điện di dưỡng chất
	Cái
	2

	61
	Máy đo thính lực
	Cái
	2

	62
	Hệ thống tập phục hồi chức năng đa năng toàn thân
	Cái
	2

	63
	Máy Laser châm cứu 12 kênh trị liệu
	Cái
	4

	64
	Thiết bị tập khớp vai + cánh tay
	Cái
	4

	65
	Thiết bị tập bàn tay và cổ tay
	Cái
	4

	66
	Thiết bị tập PHCN tay và chân kết hợp
	Cái
	4

	67
	Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi
	Cái
	3

	68
	Máy sinh hiển vi phẫu thuật mắt
	Cái
	2

	69
	Máy khử khuẩn, dung tích ≥ 450 lít
	Cái
	3

	70
	Máy siêu âm dopler tim, mạch máu
	Cái
	2

	71
	Tủ trữ máu
	Cái
	4

	72
	Máy chụp cộng hưởng từ (MRI)
	Cái
	1

	73
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Cái
	400

	74
	Máy nội soi tiêu hóa
	Cái
	4

	75
	Máy chụp cắt lớp CT-Scaner
	Hệ thống
	2

	76
	Máy chụp X-Quang
	Hệ thống
	6

	77
	Máy in phim KTS
	Cái
	5

	78
	Máy xét nghiệm miễn dịch
	Cái
	4

	79
	Máy siêu âm màu
	Cái
	6

	80
	Máy siêu âm đen trắng
	Cái
	8

	81
	Máy phẫu thuật nội soi tai mũi họng
	Cái
	2

	82
	Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi TMH
	Cái
	3

	83
	Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng
	Cái
	3

	84
	Giường bệnh nhân 3 tay quay
	Cái
	50

	85
	Giường bệnh nhân 1 tay quay
	Cái
	50

	86
	Xe đẩy bệnh nhân
	Cái
	30

	87
	Cáng vận chuyển bệnh nhân 3 tay quay
	Cái
	15

	88
	Xe chở đồ vô khuẩn
	Cái
	10

	89
	Máy xét nghiệm sinh hóa tự động 
	Cái
	5

	90
	Máy đo chiều dài ống tủy răng
	Cái
	2

	91
	Hệ thống máy chụp X-quang  và hệ thống xử lý ảnh kỹ thuật số (DR)
	H.thống
	3

	X
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN VĨNH BẢO
	 
	 

	1
	Máy ly tâm
	Cái
	6

	2
	Máy xét nghiệm điện giải
	Cái
	1

	3
	Bơm tiêm điện tự động
	Cái
	9

	4
	Máy phát điện
	Cái
	4

	5
	Hệ thống lấy số tự động
	Hệ thống
	1

	6
	Máy xét nghiệm đông máu tự động
	Cái
	1

	XI
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN AN LÃO
	 
	 

	1
	Bàn dụng cụ
	Cái
	20

	2
	Bàn khám bệnh
	Cái
	15

	3
	Bàn khám phụ khoa
	Cái
	5

	4
	Bàn mổ các loại
	Cái
	5

	5
	Bàn tiểu phẫu
	Cái
	8

	6
	Bảng thị lực điện tử
	Cái
	2

	7
	Bộ đặt nội khí quản các loại
	Bộ
	5

	8
	Bộ dụng cụ khám bệnh các chuyên khoa
	Bộ
	10

	9
	Bộ dụng cụ phẫu thuật các chuyên khoa
	Bộ
	8

	10
	Bộ dụng cụ tiểu phẫu các chuyên khoa
	Bộ
	10

	11
	Bộ mổ nội soi sản khoa
	Bộ
	1

	12
	Bộ mổ nội soi tiêu hóa
	Bộ
	1

	13
	Bồn rửa tay vô trùng
	Cái
	8

	14
	Bồn tắm trẻ
	Cái
	5

	15
	Cân điện tử
	Cái
	5

	16
	Cân trọng lượng các loại
	Cái
	10

	17
	Cáng đẩy
	Cái
	8

	18
	Dao mổ điện
	Bộ
	3

	19
	Đèn chiếu vàng da
	Cái
	8

	20
	Đèn Cla
	Cái
	6

	21
	Đèn khám phụ khoa
	Cái
	3

	22
	Đèn mổ các loại
	Cái
	5

	23
	Đèn soi đáy mắt
	Cái
	2

	24
	Đèn tiểu phẫu
	Cái
	10

	25
	Đồng hồ o xy
	Bộ
	100

	26
	Ghế răng+ Máy răng
	Cái
	4

	27
	Giường bệnh nhân các loại (Bao gồm giường+ giát giường+ đệm+ cọc màn)
	Cái
	460

	28
	Giường hồi sức đa năng (Bao gồm giường+ giát giường+ đệm+ cọc màn+ hệ thống nâng đẩy)
	Cái
	40

	29
	Hệ thống báo cháy tự động
	Hệ thống
	8

	30
	Hệ thống báo gọi cho bệnh nhân
	Hệ thống
	10

	31
	Hệ thống Camera giám sát
	Hệ thống
	2

	32
	Hệ thống chụp cắt lớp 
	Hệ thống
	1

	33
	Hệ thống chụp XQ kỹ thuật số (Gồm bóng chụp XQ+ Tấm cảm biến+ Máy in phim khô+ Cánh tay C+ Bàn chụp…)
	Hệ thống
	3

	34
	Hệ thống loa, âm thanh hội trường
	Hệ thống
	3

	35
	Hệ thống o xy
	Hệ thống
	5

	36
	Hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh (PACS)
	Hệ thống
	2

	37
	Lưu điện các loại
	Cái
	50

	38
	Máy bơm nước các loại
	Cái
	8

	39
	Máy chiếu
	Cái
	2

	40
	Máy điện châm
	Cái
	50

	41
	Máy điện phân
	Cái
	10

	42
	Máy điện tim các loại
	Cái
	7

	43
	Máy điện từ trường điều trị
	Cái
	5

	44
	Máy điện xung
	Cái
	10

	45
	Máy điều hòa các loại
	Cái
	200

	46
	Máy đo độ loãng xương
	Cái
	3

	47
	Máy đo đường huyết cầm tay
	Cái
	10

	48
	Máy đo khúc xạ tự động
	Cái
	1

	49
	Máy đo nhãn áp
	Cái
	2

	50
	Máy đo nồng đọ cồn trong hơi thở
	Cái
	2

	51
	Máy Fax
	Cái
	4

	52
	Máy giặt công nghiệp 
	Cái
	4

	53
	Máy giặt gia dụng 
	Cái
	8

	54
	Máy hấp ướt tiệt trùng
	Cái
	10

	55
	Máy hút ẩm
	Cái
	20

	56
	Máy hút dịch
	Cái
	20

	57
	Máy in các loại
	Cái
	80

	58
	Máy khí dung
	Cái
	40

	59
	Máy khoan phẫu thuật
	Cái
	3

	60
	Máy lọc nước các loại
	Cái
	25

	61
	Máy ly tâm 
	Cái
	5

	62
	Máy monitor theo dõi bệnh nhân các thông số 
	Cái
	15

	63
	Monitor theo dõi tim thai
	Cái
	15

	64
	Máy nén khí
	Cái
	6

	65
	Máy nghe tim thai
	Cái
	5

	66
	Máy nội soi tai mũi họng
	Bộ
	3

	67
	Máy phân tích điện giải tự động
	Cái
	2

	68
	Máy phát điện các loại
	Cái
	6

	69
	Máy phun dung dịch khử trùng
	Cái
	2

	70
	Máy rửa dụng cụ
	Cái
	5

	71
	Máy sấy khô
	Cái
	3

	72
	Máy Scan
	Cái
	3

	73
	Máy siêu âm màu 3D, 4D (gồm cả máy in, màn hình, đầu dò các loại kèm theo)
	Cái
	3

	74
	Máy siêu âm thường gồm cả máy in, màn hình, đầu dò các loại kèm theo)
	Cái
	2

	75
	Máy sóng ngắn điều trị
	Cái
	4

	76
	Máy tính chủ
	Cái
	5

	77
	Máy truyền dịch
	Cái
	10

	78
	Máy vi tính các loại
	Cái
	100

	79
	Máy xét nghiệm điện giải đồ
	Cái
	2

	80
	Máy xét nghiệm đông máu
	Cái
	2

	81
	Máy xét nghiệm miễn dịch
	Cái
	1

	82
	Máy xét nghiệm nước tiểu
	Cái 
	4

	83
	Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động
	Cái 
	4

	84
	Máy xét nghiệm sinh hóa tự động
	Cái
	4

	85
	Máy XQ răng
	Cái 
	2

	86
	Nhãn áp Maclakop
	Cái
	2

	87
	Nồi hấp các loại
	Cái
	10

	88
	Phần mềm kế toán/quản lý nhân sự/QL tài sản/QL trang thiết bị
	Hệ thống
	4

	89
	Ti vi
	Cái
	50

	90
	Tủ đầu giường
	Cái
	500

	91
	Tủ lạnh các loại
	Cái
	40

	92
	Tủ sấy khô
	Cái
	10

	93
	Xe chở đồ
	Cái
	10

	94
	Xe đạp tập
	Cái
	4

	95
	Xe đẩy các loại
	Cái
	15

	96
	Xe tiêm các loại
	Cái
	50

	97
	Bàn mổ đa năng thủy lực
	Cái
	3

	XII
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN NGÔ QUYỀN
	 
	 

	1
	Máy thở
	Cái
	6

	2
	Máy điện tim đồ 
	Cái
	12

	3
	Bơm tiêm điện
	Cái
	50

	4
	Máy Monitor theo dõi CNS
	Cái
	25

	5
	Giường cấp cứu
	Cái
	20

	6
	Ghế máy nha khoa
	Cái
	8

	7
	Bộ khám điều trị nội soi TMH + Ghế 
	Cái
	4

	8
	Dây soi đại tràng video
	Cái
	3

	9
	Dây soi dạ dày video
	Cái
	4

	10
	Máy đo độ loãng xương
	Cái
	2

	11
	Máy ly tâm
	Cái
	6

	12
	Máy đo độ đông máu, cầm tay
	Cái
	3

	13
	Máy XN nước tiểu Mission
	Cái
	6

	14
	Máy Xn sinh hóa tự động
	Cái
	3

	15
	Nồi hấp tiệt trùng áp lực cao
	Cái
	10

	16
	Máy XN đường máu HbA1C
	Cái
	3

	17
	Máy đo nồng độ cồn trong hơi thở
	Cái
	3

	18
	Máy Xn miễn dịch
	Cái
	2

	19
	Máy hút dịch 
	Cái
	20

	20
	Máy hút dịch trẻ em
	Cái
	10

	21
	Hệ thống rửa tay 2 phẫu thuật viên
	Hệ thống
	6

	22
	Máy điện phân
	Cái
	6

	23
	Máy đạp chân
	Cái
	4

	24
	Máy kéo dãn cột sống
	Cái
	3

	25
	Máy Laser Nội Mạch
	Cái
	8

	26
	Máy siêu âm điều trị đa tần
	Cái
	3

	27
	Máy Monitor theo dõi sản khoa
	Cái
	15

	28
	Máy Monitor sản khoa 2 chức năng
	Cái
	10

	29
	Máy nghe tim thai
	Cái
	6

	30
	Máy điện châm không dùng kim
	Cái
	5

	31
	Hệ thống oxy âm tường cho các khoa Hồi sức, Sản, Truyền nhiễm, Nội
	Hệ thống
	1

	32
	Thiết bị kéo giãn cột sống cổ - lưng và ngực kết hợp với giường kéo giãn hai khúc nâng hạ chiều cao bằng điện (có thể kết hợp làm giường khám và điều trị)
	Hệ thống
	1

	33
	Máy điều trị kết hợp siêu âm đa tần số và điều trị liệu đa năng
	Cái
	1

	34
	Sinh kính hiển vi mắt
	Cái
	2

	35
	Đèn soi đáy mắt
	Cái
	3

	XIII
	TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN AN DƯƠNG
	 
	 

	1
	Máy Xquang răng
	Cái
	1

	2
	Optic 0º (Máy nội soi TMH)
	Cái
	1

	3
	Máy điện tim các loại
	Cái
	6

	4
	Máy monitor theo dõi bệnh nhân đa thông số
	Cái
	10

	5
	Bơm tiêm điện
	Cái
	20

	6
	Bàn mổ đa năng thủy lực
	Cái
	4

	7
	Đèn mổ treo trần
	Cái
	4

	8
	Dao mổ điện cao tần
	Cái
	4

	9
	Máy monitor sản khoa 
	Cái
	4

	10
	Máy nghe tim thai
	Cái
	4

	11
	Máy siêu âm màu
	Cái
	1

	12
	Đèn mổ di động 4 bóng
	Cái
	2

	13
	Máy Laze nội mạch
	Cái
	1

	14
	Máy tập đa năng
	Cái
	2

	15
	Xe đạp phục hồi chức năng
	Cái
	5

	16
	Bộ dụng cụ phục hồi chức năng
	Cái
	5

	17
	Máy Massage
	Cái
	5

	18
	Máy kéo giãn cột sống
	Cái
	1

	19
	Máy đo dộ loãng xương toàn thân bằng tia X
	Cái
	1

	20
	Máy li tâm
	Cái
	3

	21
	Máy in (Epson L300 - để in kết quả máy nội soi cổ tử cung)
	Cái
	1

	22
	Máy chủ 
	Cái
	2

	23
	Máy CT 32 dãy
	Cái
	1

	24
	Ghế răng
	Cái
	2

	25
	Máy lấy cao răng
	Cái
	2

	26
	Máy sinh hiển vi khám mắt
	Cái
	1

	27
	Máy phân tích nước tiểu 10 thông số
	Cái
	 17 

	28
	Máy châm cứu
	Cái
	50

	29
	Bơm thuốc Calibrex (Methadone)
	Cái
	 4 

	30
	Máy gây mê kèm thở`
	Cái
	 1 

	31
	Hệ thống mổ nội soi ổ bụng
	Hệ thống
	 1 

	XIV
	TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KIẾN THỤY
	 
	 

	1
	Máy xét nghiệm điện giải đồ
	Cái
	2

	2
	Hệ thống xếp hàng lấy số tự động
	Hệ thống
	1

	3
	Máy xét nghiệm nước tiểu
	Cái
	2

	4
	Hệ thống chụp rửa phim DR
	Hệ thống
	1

	5
	Máy xét nghiệm sinh hóa tự động (400 test/giờ)
	Cái
	1

	6
	Nồi hấp tiệt trùng (80 lít)
	Cái
	1

	7
	Ghế làm răng
	Cái
	1

	8
	Máy siêu âm màu 4D
	Cái
	1

	9
	Máy xét nghiệm đông máu
	Cái
	1

	10
	Tủ an toàn sinh học
	Cái
	1

	11
	Kính hiển vi
	Cái
	3

	12
	Hệ thống camera an ninh
	Cái
	16

	13
	Hệ thống nội soi Tai - Mũi - Họng
	Hệ thống
	2

	14
	Máy xét nghiệm sinh hóa tự động
	Hệ thống
	2

	15
	Máy siêu âm mầu 4D
	Cái
	2

	XV
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN TIÊN LÃNG
	 
	 

	1
	Máy nội soi TMH
	Cái
	2

	2
	Máy khí dung MD
	Cái
	16

	3
	Máy xét nghiệm sinh hóa
	Cái
	2

	4
	Máy xét nghiệm nước tiểu
	Cái
	2

	5
	Máy huyết học 18 thông số
	Cái
	2

	6
	Máy li tâm 12 lỗ
	Cái
	5

	7
	Tủ lạnh dự trữ máu (tủ lạnh bảo quản máu)
	Cái
	1

	8
	Máy xét nghiệm huyết học
	Cái
	1

	9
	Máy xét nghiệm nước tiểu
	Cái
	1

	10
	Máy xét nghiệm điện giải
	Cái
	1

	XVI
	 BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN HỒNG BÀNG
	 
	 

	1
	Máy chụp X quang kỹ thuật số ( C.R)
	Cái
	1

	2
	Máy in phim X quang
	Cái
	1

	3
	Máy kéo giãn cột sống
	Cái
	1

	4
	Máy Doppler tim thai
	Cái
	3

	5
	Máy monitor sản khoa
	Cái
	4

	6
	Máy điện tim 6 cần
	Cái
	5

	7
	Bơm tiêm điện
	Cái
	20

	8
	Máy monitor theo dõi Bn 5 thông số
	Cái
	10

	9
	Máy siêu âm đen trắng
	Cái
	2

	10
	Máy siêu âm điều trị
	Cái
	1

	11
	Máy sinh hiển vi phẫu thuật mắt
	Cái
	1

	12
	Máy X quang răng
	Cái
	1

	13
	Máy XN sinh hoá máu tự động
	Cái
	2

	14
	Máy XN huyết học tự động
	Cái
	1

	15
	Máy sắc thuốc 24 ấm
	Cái
	1

	16
	Máy Laze nội mạch
	Cái
	1

	17
	Máy ly tâm
	Cái
	3

	18
	Nồi hấp tiệt trùng 201 lít
	Cái
	2

	19
	Nồi hấp tiệt trùng 751 lít
	Cái
	3

	20
	Hệ thống đọc và xử lý X-quang số hóa
	Hệ thống
	2

	XVII
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN LÊ CHÂN
	 
	 

	1
	Máy xét nghiệm huyết học tự động
	Cái
	1

	2
	Máy xét nghiệm huyết học tự động
	Cái
	3

	3
	Máy xét nghiệm nước tiểu bán tự động
	Cái
	3

	4
	Máy xét nghiệm nước tiểu tự động
	Cái
	1

	5
	Máy xét nghiệm sinh hóa tự động
	Cái
	2

	6
	Máy xét nghiệm miễn dịch linh hoạt
	Cái
	1

	7
	Máy phân tích điện giải
	Cái
	1

	8
	Piper man tự động
	Cái
	4

	9
	Piper man tự động
	Cái
	4

	10
	Đồng hồ bấm giờ
	Cái
	03

	11
	Bộ thiết bị Camera nội soi TMH
	Cái
	2

	12
	Máy sinh hiển vi
	Cái
	2

	13
	Đèn quang trùng hợp
	Cái
	1

	14
	Máy điện tim 3 cần
	Cái
	3

	15
	Máy monitoring
	Cái
	2

	16
	Máy khí dung orsom
	Cái
	10

	17
	Máy đốt cổ tử cung
	Cái
	4

	18
	Thiết bị kéo giãn cột sống cổ - lưng và ngực kết hợp với giường kéo giãn hai khúc nâng hạ chiều cao bằng điện (có thể kết hợp làm giường khám và điều trị)
	Hệ thống
	3

	19
	Máy điều trị kết hợp siêu âm đa tần số và điều trị liệu đa năng
	Cái
	4

	20
	Máy xét nghiệm huyết học 
	Cái
	4

	21
	Máy đo khúc xạ mắt
	Cái
	3

	XVIII
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN ĐỒ SƠN
	 
	 

	1
	Máy điện trị liệu 
(máy điện xung, điện phân 2 kênh)
	Cái
	1

	2
	Tủ sấy parafin (20 khay)
	Cái
	1

	3
	Hệ thống đọc và xử lý X-quang số hóa
	Hệ thống
	1

	4
	Máy xét nghiệm huyết học 
	Cái
	1

	XIX
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN HẢI AN
	 
	 

	1
	Hệ thống Oxy trung tâm (Đề nghị Sở Y tế đưa vào danh mục tài sản chuyên dụng của bệnh viện)
	Hệ thống
	1

	2
	Máy gây mê kèm máy thở
	Cái
	2

	3
	Bộ dụng cụ trung đại phẩu
	Cái
	2

	4
	Bàn kéo nắn chỉnh hình
	Cái
	1

	5
	Máy phát điện
	Cái
	1

	6
	Bàn mổ đa năng
	Cái
	1

	7
	Máy xét nghiệm HbA1C
	Cái
	1

	8
	Dao mổ điện cao tần
	Cái
	1

	9
	Máy giặt công nghiệp
	Cái
	1

	10
	Lắp cầu thang máy
	Hệ thống
	1

	11
	Máy gây mê kèm thở
	Cái
	1

	12
	Bàn mổ đa năng thủy lực
	Cái
	1

	13
	Đèn mổ treo trần 1 chóa
	Cái
	1

	XX
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÁT BÀ
	 
	 

	1
	Máy xét nghiệm sinh hóa tự động
	Cái
	1

	2
	Máy gây mê
	Cái
	1

	3
	Máy chụp X-quang kỹ thuật số
	Cái
	1

	4
	Máy rửa phim X-quang
	Cái
	1

	5
	Hệ thống đọc và xử lý X-quang số hóa
	Hệ thống
	1

	XXI
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÔN LƯƠNG
	 

	1
	Hệ thống nội soi Tai - Mũi - Họng
	Hệ thống
	1

	2
	Máy giặt vắt CN 35 kg
	Cái
	1

	XXII
	TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN KIẾN AN
	 
	 

	1
	Máy rung  phục hồi chức năng
	Cái
	02

	2
	Máy điện châm
	Cái
	30

	3
	Máy điện phân
	Cái
	10

	4
	Máy sắc thuốc 19 giếng
	Cái
	02

	5
	Máy tập đa năng 
	Cái
	02

	6
	Bộ dụng cụ khám bệnh các khuyên khoa
	Bộ
	10

	7
	Giường bệnh nhân các loại
	Cái
	150

	8
	Tủ đầu giường
	Cái
	150

	9
	Hệ thống lấy số tự động
	Bộ
	2

	10
	Hệ thống loa, tăng âm hướng dẫn BN
	Bộ
	2

	11
	Hệ thống kéo dãn cột sống
	Bộ
	1

	12
	Ròng rọc tập 
	Cái
	2

	13
	Xe đạp tập
	Cái
	10

	14
	Máy nắn kéo xương
	Cái
	2

	15
	Máy chụp X-quang răng kỹ thuật số
	Cái
	1

	16
	Máy gây mê kèm thở
	Cái
	2

	17
	Máy xét nghiệm huyết học
	Cái
	3

	XVIII
	 TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN DƯƠNG KINH
	 
	 

	1
	Máy soi cổ tử cung
	Cái
	1

	2
	Máy đốt cổ tử cung
	Cái
	1

	3
	Máy sinh hóa tự động AU480
	Cái
	1

	4
	Máy lấy cao siêu âm
	Cái
	2

	5
	Đèn soi đáy mắt
	Cái
	1

	6
	Máy huyết học tự động
	Cái
	1

	7
	Máy X-Quang tăng sáng truyền hình
	Cái
	1

	8
	Máy sinh hóa nước tiểu 18 thông số
	Cái
	1

	9
	Máy nội soi Tai - Mũi - Họng
	Cái
	1

	10
	Đầu dò line máy siêu âm 4D
	Cái
	1

	11
	Máy khám bệnh mắt siêu hiển vi
	Cái
	1

	12
	Nồi hấp ướt
	Cái
	1

	13
	Máy nội soi dạ dày
	Cái
	1

	14
	Máy chụp X-quang răng kỹ thuật số
	Cái
	1

	15
	Sinh kính hiển vi mắt
	Cái
	1

	16
	Đèn soi đáy mắt
	Cái
	1

	XXIV
	TRUNG TÂM Y TẾ QUÂN DÂN Y BẠCH LONG VỸ
	 
	 

	1
	Máy siêu âm màu
	Cái
	1

	2
	Máy nội soi dạ dày
	Cái
	1

	3
	Máy xét nghiệm bán tự động đông máu, máu chảy
	Cái
	1

	4
	Tủ bảo quản vacxin hóa chất
	Cái
	1

	5
	Nồi hấp ướt
	Cái
	5

	6
	Máy giặt công nghiệp
	Cái
	1

	7
	Máy Monitor sản khoa
	Cái
	1

	8
	Máy xét nghiệm đông máu bán tự động
	Cái
	1

	9
	Tủ bảo quản vacxin, dược, hóa chất
	Cái
	1

	10
	Nồi hấp ướt 20 lít (VN)
	Cái
	2

	11
	Hệ thống tạo nạp ô xy từ khí trời
	Hệ thống
	1

	XXV
	TRUNG TÂM Y TẾ  HUYỆN THỦY NGUYÊN
	 
	 

	1
	Máy hút dịch 2 bình
	Cái
	37

	2
	Máy hút dịch 
	Cái
	37

	3
	Lò sưởi ấm trẻ em
	Cái
	74

	4
	Bộ đo huyết áp người lớn (có kiểm định)
	Cái
	74

	5
	Bộ đo huyết áp trẻ em (có kiểm định)
	Cái
	74

	6
	Bàn thủ thuật Inox
	Cái
	37

	7
	Xe đẩy dụng cụ
	Cái
	37

	8
	Tủ đựng thuốc độc có bảng A,B
	Cái
	37

	9
	Tủ sấy dụng cụ
	Cái
	37

	10
	Bộ rửa tay vô trùng
	Cái
	37

	11
	Tủ sấy dụng cụ 80 lít
	Cái
	37

	12
	Nồi hấp tiệt trùng loại to
	Cái
	37

	13
	Nồi hấp Autocla
	Cái
	37

	14
	Bộ tiểu phẫu
	Cái
	37

	15
	Bình oxy có kèm đồng hồ oxy
	Cái
	74

	16
	Bàn khám bệnh
	Cái
	37

	17
	Máy khí dung
	Cái
	74

	18
	Đèn hồng ngoại
	Cái
	74

	19
	Máy điện châm
	Cái
	74

	20
	Máy điện xung
	Cái
	37

	21
	Bộ giác hơi
	Cái
	37

	22
	Máy matxa cầm tay
	Cái
	37

	23
	Máy xét nghiệm nước tiểu
	Cái
	74

	24
	Máy điện tim 6 cần
	Cái
	37

	25
	Máy đo cường độ ánh sáng
	Cái
	37

	26
	Máy đo bụi
	Cái
	37

	27
	Máy đo độ rung
	Cái
	37

	28
	Máy đo nhiệt độ, độ ẩm môi trường
	Cái
	37

	29
	Cân trẻ sơ sinh
	Cái
	37

	30
	Cân người lớn có thước đo chiều cao
	Cái
	37

	31
	Bộ đỡ đẻ
	Cái
	37

	32
	Bộ hút thai
	Cái
	37

	33
	Bộ khám phụ khoa
	Cái
	37

	34
	Bộ tháo vòng
	Cái
	37

	35
	Bơm Kacman
	Cái
	38

	36
	Máy phun hóa chất
	Cái
	8

	37
	Giường bệnh nhân
	Cái
	444

	38
	Tủ lạnh bảo quản vacsxin TCW3000
	Cái
	4

	39
	Tủ bảo quản vacxin hóa chất, dược
	Cái
	2

	XXVI
	TRUNG TÂM Y TẾ  HUYỆN VĨNH BẢO
	 
	 

	1
	Máy siêu âm màu 4 chiều
	Bộ
	1

	2
	Máy siêu âm đen trắng xách tay 2 đầu dò
	Cái
	1

	XXVII
	TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN AN LÃO
	 
	 

	1
	Tủ lạnh bảo quản vacsxin 
	Cái
	18

	2
	Nồi hấp quả bom
	Cái
	14

	3
	Bơm định liều PK Methadone
	Cái
	2

	4
	Máy xét nghiệm nước tiểu
	Cái
	9

	5
	Máy sinh hóa máu
	Cái
	8

	6
	Máy điều hòa kho dược
	Cái
	2

	XXVIII
	 TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN NGÔ QUYỀN
	 
	 

	1
	Máy siêu âm xách tay kỹ thuật số A5
	Bộ
	8

	2
	Máy đốt cổ tử cung
	Cái
	3

	3
	Máy châm cứu điện 8 kênh
	Cái
	13

	XXIX
	TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TIÊN LÃNG
	 
	 

	1
	Máy siêu âm xách tay A5 
	Cái
	2

	2
	Nồi hấp quả bom SA 232  Đài Loan 16 lít 
	Cái
	5

	3
	Huyết áp kế đồng hồ ALpk2 NL + ống nghe có kiểm định 
	Cái
	50

	4
	Máy xét nghiệm nước tiểu  11 thông số
	Cái
	5

	5
	Cáng bệnh nhân
	Cái
	23

	6
	Bộ nẹp cố định inox
	Cái
	30

	XXX
	TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN LÊ CHÂN
	 
	 

	1
	Máy li tâm rotor 8 ống
	Cái
	5

	2
	Máy xét nghiệm nước tiểu 11 thông số
	Cái
	16

	3
	Mát soi cổ tử cung
	Cái
	5

	4
	Máy đốt cổ tử cung
	Cái
	5

	5
	Máy phân tích sinh hóa bán tự động
	Cái
	2

	6
	Nồi hấp quả bom 16L
	Cái
	17

	7
	Máy phân tích huyết học tự động
	Cái
	2

	8
	Máy điện tim 3 cần
	Cái
	5

	9
	Tủ bảo quản vacxin
	Cái
	5

	10
	Máy đo độ ồn 
	Cái
	2

	11
	Máy đo ánh sáng
	Cái
	2

	12
	Máy đo khí độc đa chiều
	Cái
	2

	13
	Vali kiểm tra an toàn thực phẩm
	Cái
	2

	14
	Máy đo clo dư
	Bộ
	2

	15
	Máy đo độ PH
	Bộ
	2

	16
	Bơm đình liều loại 1-5 ml
	Cái
	3

	17
	Đầu dò âm đạo
	Cái
	2

	18
	Máy in nhiệt
	Cái
	1

	XXXI
	TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG HẢI PHÒNG
	 
	 

	1
	Máy lấy mẫu không khí
	Cái
	10

	2
	Bể rửa siêu âm
	Cái
	5

	3
	Bộ chiết mẫu pha rắn
	Bộ
	2

	4
	Bộ bơm hút chân không phễu thủy tinh
	Bộ
	3

	5
	Điều hòa bảo quản trang thiết bị, thuốc sinh phẩm, hóa chất
	Cái
	20

	6
	Lò vi sóng phá mẫu
	Cái
	2

	7
	Máy hút chân không
	Cái
	5

	8
	Máy đo bức xạ tử ngoại
	Cái
	2

	9
	Máy đo độ ồn có phân tích giải tần số
	Cái
	2

	10
	Cân kỹ thuật 
	Cái
	7

	11
	Máy đo pH
	Cái
	8

	12
	Máy XN miễn dịch tự động
	Cái
	2

	13
	Hốt hút độc
	Cái
	5

	14
	Máy siêu âm màu
	Cái
	2

	15
	Máy li tâm
	Cái
	12

	16
	Hệ thống sắc ký khí GC
	Cái
	1

	XXXIII
	TRUNG TÂM PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS
	 
	 

	1
	Máy in thẻ mã vạch
	Cái
	1

	2
	Đầu đọc barcode
	Cái
	5

	XXXIII
	TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM HẢI PHÒNG
	 
	 

	1
	Tủ an toàn sinh học
	Cái
	3

	2
	Hệ thống lọc chân không EZFU 3 kênh
	Hệ thống
	3

	3
	Bộ đo tỷ trọng (tỷ trọng kế)
	Bộ
	2

	4
	Tủ hút khí độc
	Cái
	3

	5
	Hệ thống phòng sạch vi sinh (Giai đoạn1)
	Hệ thống
	1

	6
	Hệ thống phòng sạch vi sinh (Giai đoạn2)
	Hệ thống
	1

	7
	Hệ thống phòng sạch vi sinh (Giai đoạn 3)
	Hệ thống
	1

	8
	Hệ thống phòng sạch vi sinh 
	Hệ thống
	1

	9
	Lò Graphit của hệ thống quang phổ hấp thụ nguyên tử AA400
	Cái
	1

	XXXIV
	TRUNG TÂM  DA LIỄU
	 
	 

	1
	Kính hiển vi
	Cái
	4

	2
	Máy laser CO2 SNJ Fractinonal
	Cái
	3

	3
	Tủ sấy
	Cái
	5

	4
	Máy ánh sáng sinh học Biolight 
(ĐT Da mặt)
	Cái
	2

	5
	Máy điện di  Smart-cool (ĐT Da mặt)
	Cái
	2

	XXXV
	TRUNG TÂM CẤP CỨU 115
	 
	 

	1
	Bình oxy 40 lít 
	Cái
	20

	2
	Bình oxy 10 lít 
	Cái
	25

	3
	Máy điện tim
	Cái
	5

	4
	Nẹp đốt sống cổ
	Cái
	10

	5
	Máy monitor 5 thông số
	Cái
	15

	6
	Bơm kim điện
	Cái
	15

	7
	Vali hồi sức cấp cứu
	Cái
	10

	8
	Đèn cực tím
	Cái
	5

	9
	Máy hút đờm đạp chân
	Cái
	10

	10
	Máy hấp
	Cái
	2

	11
	Máy sấy
	Cái
	2

	12
	Máy phun hóa chất
	Cái
	2

	13
	Máy sốc điện
	Cái
	5

	14
	Máy tạo ôxy
	Cái
	3

	15
	Nẹp các loại
	Cái
	120

	16
	Cáng vận chuyển bệnh nhân
	Cái
	5

	17
	Túi thuốc bằng vải babo
	Cái
	20

	18
	Hệ thống nạp ôxy
	Cái
	2

	19
	Máy tạo ôxy xách tay
	Cái
	3

	20
	Máy điện tim 3 kênh
	Cái
	7

	XXXVI
	 BAN BẢO VỆ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁN BỘ TP
	 
	 

	1
	Thiết bị kéo giãn cột sống cổ - lưng và ngực kết hợp với giường kéo giãn hai khúc nâng hạ chiều cao bằng điện (có thể kết hợp làm giường khám và điều trị)
	Hệ thống
	2


	UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Số:   3174  /QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


Hải Phòng, ngày 03 tháng 12 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức về máy móc, thiết bị 
chuyên dùng ngành Y tế Hải Phòng năm 2018
 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6//2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;  
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Công văn số 1787/BYT-TB-CT ngày 02/4/2018 của Bộ Y tế triển khai nội dung xây dựng định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng theo Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg; Công văn số 6187/BYT-TB-CT ngày 18/10/2018 của Bộ Y tế về việc định mức trang thiết bị y tế chuyên dùng đợt 1 năm 2018 của ngành Y tế Hải Phòng;


Xét đề nghị của Sở Y tế tại Công văn số 2943/SYT-TCKT ngày 27/11/2018; Sở Tài chính tại Tờ trình số 191/TTr-STC ngày 30/11/2018 về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng ngành Y tế Hải Phòng năm 2018,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức về máy móc, thiết bị chuyên dùng ngành Y tế Hải Phòng năm 2018 (chi tiết theo Phụ lục kèm theo) để các đơn vị thuộc ngành Y tế Hải Phòng áp dụng thực hiện thanh toán mua sắm năm 2018. 

Riêng Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp tự ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của đơn vị mình theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Giao Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định này. 
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tư pháp, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hải Phòng; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Y tế Hải Phòng (có tên tại Phụ lục kèm theo Quyết định này); các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	

	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 

Lê Khắc Nam


